
1

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ

Đơn vị: Trường THCS Phú An

Bộ phận: Trường THCS Phú An

Mã QHNS: 1108982

Mẫu số: C53 – HD

Thời điểm kiểm kê: ..... giờ ..... ngày 31 tháng 12 năm 2022

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà: Huỳnh Thị Thanh Tâm Chức vụ: P hiệu trưởng Đại diện: Trưởng ban

- Ông/Bà: Đinh Thị Ngọc Quí Chức vụ: Kế toán Đại diện: Phó ban

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Hồng Thúy Chức vụ: Giáo viên Đại diện: Thành viên

- Ông/Bà: Lê Thị Thanh Trà Chức vụ: Thư viện Đại diện: Thành viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT Tên tài sản cố định
Mã số
TSCĐ

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Theo kiểm kê

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Chênh lệch

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Ghi
chú

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E

1 Phòng học, hành chính 1 trệt 3 lầu TS001
Trường THCS
Phú An

1 17.279.196.680 7.257.262.607 1 17.279.196.680 7.257.262.607

2 Nhà Đa năng TS002
Trường THCS
Phú An

1 2.607.109.241 881.463.637 1 2.607.109.241 881.463.637

3 Nhà bảo vệ, cổng rào tường TS003
Trường THCS
Phú An

1.229.933.416 415.840.487 1.229.933.416 415.840.487

4 Nhà xe giáo viên TS004
Trường THCS
Phú An

1 223.777.303 75.659.107 1 223.777.303 75.659.107

5 Nhà xe học sinh TS005
Trường THCS
Phú An

1 418.171.801 141.383.887 1 418.171.801 141.383.887

6 Sân đường, cột cờ TS006
Trường THCS
Phú An

1.407.958.037 703.979.017 1.407.958.037 703.979.017

7 Máy vi tính TS007
Trường THCS
Phú An

5 95.000.000 5 95.000.000

8 Máy vi tính TS008
Trường THCS
Phú An

55 661.000.000 55 661.000.000

9 Máy vi tính TS009
Trường THCS
Phú An

1 12.496.000 1 12.496.000

10 Máy vi tính phòng ngoại ngữ TS010
Trường THCS
Phú An

48 528.000.000 48 528.000.000
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STT Tên tài sản cố định
Mã số
TSCĐ

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Theo kiểm kê

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Chênh lệch

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Ghi
chú

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E

11 Máy vi tính TS011
Trường THCS
Phú An

2 27.000.000 2 27.000.000

12 Máy vi tính TS012
Trường THCS
Phú An

2 26.000.000 2 26.000.000

13 Laptop TS013
Trường THCS
Phú An

1 15.250.000 1 15.250.000

14 Máy in TS014
Trường THCS
Phú An

4 61.350.000 4 61.350.000

15 Máy chiếu đa năng TS015
Trường THCS
Phú An

1 38.000.000 1 38.000.000

16 Máy chiếu đa phương tiện TS016
Trường THCS
Phú An

2 38.000.000 2 38.000.000

17 Máy chiếu tích hợp TS017
Trường THCS
Phú An

5 218.768.000 5 218.768.000

18
Máy chiếu tích hợp bảng thông
minh

TS018
Trường THCS
Phú An

2 128.449.999 2 128.449.999

19 Máy Photo TS019
Trường THCS
Phú An

1 45.000.000 1 45.000.000

20 Máy hút bụi TS020
Trường THCS
Phú An

1 4.000.000 1 4.000.000

21 Tivi TS021
Trường THCS
Phú An

2 52.200.000 2 52.200.000

22 Bộ âm thanh dạy NN TS022
Trường THCS
Phú An

1 76.500.000 1 76.500.000

23 Bộ âm thanh TS023
Trường THCS
Phú An

2 44.000.000 2 44.000.000

24 Đàn Organ TS024
Trường THCS
Phú An

5 35.000.000 5 35.000.000

25 Máy điều hòa TS025
Trường THCS
Phú An

8 118.000.000 8 118.000.000

26 Máy bơm chuyên dụng PCCC TS026
Trường THCS
Phú An

1 160.000.000 1 160.000.000

27 Máy bơm điện PCCC TS027
Trường THCS
Phú An

1 50.000.000 1 50.000.000

28 Máy bơm nước TS028
Trường THCS
Phú An

7 84.000.000 7 84.000.000

29 Salon gỗ TS029
Trường THCS
Phú An

1 15.000.000 1 15.000.000
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STT Tên tài sản cố định
Mã số
TSCĐ

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Theo kiểm kê

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Chênh lệch

Số
lượng

Nguyên giá Giá trị còn lại

Ghi
chú

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E

30 Điện, nước TS030
Trường THCS
Phú An

1.629.981.116 1.629.981.116

31 Thiết bị phòng bộ môn hóa học TS031
Trường THCS
Phú An

1 349.700.000 1 349.700.000

32 Thiết bị phòng bộ môn nghe nhìn TS032
Trường THCS
Phú An

1 250.320.000 1 250.320.000

33 Thiết bị phòng bộ môn sinh học TS033
Trường THCS
Phú An

1 301.550.000 1 301.550.000

34 Thiết bị phòng bộ môn vật lý TS034
Trường THCS
Phú An

2 860.060.000 2 860.060.000

35 Thiết bị phòng dạy mỹ thuật TS035
Trường THCS
Phú An

1 62.580.000 1 62.580.000

36 Thiết bị phòng dạy nhạc TS036
Trường THCS
Phú An

1 145.930.000 1 145.930.000

37 máy vi tính TS038
Trường THCS
Phú An

1 26.000.000 1 26.000.000

38
Máy vi tính (máy chủ phòng tin
học 3)

TS044
Trường THCS
Phú An

1 15.990.000 3.198.000 1 15.990.000 3.198.000

39 Máy vi tính (phòng tin học 3) TS045
Trường THCS
Phú An

35 499.450.000 35 499.450.000

40 Ổn Áp TS046
Trường THCS
Phú An

1 10.600.000 1 10.600.000

41 Máy Lạnh (phòng tin 3) TS047
Trường THCS
Phú An

2 23.980.000 11.990.000 2 23.980.000 11.990.000

42 Máy chiếu tương tác Actipor TS048
Trường THCS
Phú An

22 5.566.578.000 22 5.566.578.000

43 Quyền sử dụng đất TS049
Trường THCS
Phú An

1 4.021.000.000 4.021.000.000 1 4.021.000.000 4.021.000.000

44 Máy photocopy2020 TS050
Trường THCS
Phú An

1 127.000.000 79.375.000 1 127.000.000 79.375.000

45 Máy Scan2020 TS051
Trường THCS
Phú An

1 19.600.000 7.840.000 1 19.600.000 7.840.000

Cộng 234 39.609.479.593 13.598.991.742 234 39.609.479.593 13.598.991.742
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(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)

VĂN QUANG SĨ

TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ

Ý kiến giải quyết số chênh lệch:...............................................................................................................................................................................................................................

Đinh Thị Ngọc Quí


